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	VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Số: 2311/ĐA-VPQH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018


ĐỀ ÁN 

Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

                                               

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Thực hiện Kế hoạch số 735-KH/ĐĐQH14 ngày 18/01/2018 của Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã thành lập Ban soạn thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Đề án) gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan. Ngay sau khi thành lập, Ban soạn thảo đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án và các phụ lục kèm theo, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức hữu quan ở trung ương và địa phương để tiếp thu, hoàn thiện Đề án. Văn phòng Quốc hội kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung Đề án như sau: 

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

VÀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Trong công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước ta hiện nay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đổi mới hệ thống chính trị, trong đó có việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Một trong những nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan này là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc (văn phòng) Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Công tác văn phòng là công tác quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan. Chất lượng tham mưu, giúp việc của Văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cũng như việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan. Vì vậy, việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội là một nội dung quan trọng, tác động đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.   

Thực tiễn hiện nay đang tồn tại 3 Văn phòng (là cơ quan tương đương cấp sở) với 3 bộ máy và biên chế riêng. Các Văn phòng này được thành lập theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Mặc dù tổ chức của các Văn phòng qua các giai đoạn phát triển có khác nhau nhưng 3 Văn phòng đều có chung nhiệm vụ chính trị, đó là tham mưu phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do đó, việc hợp nhất ba văn phòng để cơ cấu lại tổ chức bộ máy cán bộ phụ thuộc vào quá trình phát triển của đất nước qua từng giai đoạn lịch sử nhưng đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Mặt khác, để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đề ra nhiệm vụ: “Nghiên cứu ban hành văn bản quy định để thực hiện hợp nhất văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung”. Do hiện tại 03 văn phòng được quy định trong các luật của Quốc hội nên để thực hiện chủ trương hợp nhất thành một văn phòng giúp việc chung thì phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 trong khi chưa sửa đổi các đạo luật liên quan, tại kỳ họp thứ 5 (khóa XIV), Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 quy định: “Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung”. Tiếp đó, ngày 27/11/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, giao Đảng đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các tổ chức có liên quan ban hành văn bản quy định cụ thể việc thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thực hiện trong 2 năm 2018 và năm 2019). Ngày 07/8/2018, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 34-KL/TW về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó nêu rõ: “Giao cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện thí điểm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ; chủ động tháo gỡ khó khăn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm có hiệu quả.”

Vì vậy, cần thiết phải xây dựng Đề án để tổ chức thực hiện việc thí điểm hợp nhất 03 Văn phòng sau đó sẽ tiến hành tổng kết; đánh giá hiệu quả để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, giảm đầu mối, giảm biên chế của khối văn phòng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thiết lập bộ máy giúp việc chung cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan này trong giai đoạn hiện nay và các năm sau. Kết quả của việc thí điểm hợp nhất các văn phòng tại một số địa phương trong cả nước sẽ góp phần sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW hiệu quả khi hợp nhất 03 Văn phòng thành 01 Văn phòng chung.

2. Yêu cầu

Việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng trên cần phải đạt được các yêu cầu sau:
- Việc tổ chức thực hiện hợp nhất không làm gián đoạn công tác tham mưu, phục vụ các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng chung phải đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn bộ máy; đồng thời vừa đảm bảo cho hoạt động phục vụ chung vừa phải đảm bảo chức năng riêng của từng lĩnh vực của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

- Việc quản lý cơ sở vật chất của Văn phòng sau khi hợp nhất phải đảm bảo chặt chẽ theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đồng bộ với các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, tạo sự đoàn kết, thống nhất.

Phần thứ hai 

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

I. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ĐẾN NAY

1. Khái quát về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của 3 Văn phòng 

Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời năm 1945, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính cấp tỉnh được thành lập
. Văn phòng với tư cách là cơ quan chuyên môn giúp việc cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp được thành lập. Thời kỳ này, do đất nước còn đang tiến hành kháng chiến, kiến quốc nên các công việc giúp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính chưa có sự tách bạch, rõ ràng.

Sau khi đất nước thống nhất, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp bước vào giai đoạn mới có quy mô, tổ chức chặt chẽ hơn. Theo đó, cơ quan giúp việc của Hội đồng nhân dân dần được hình thành rõ nét hơn. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 1983 đã quy định Hội đồng nhân dân có Ban Thư ký Hội đồng nhân dân. Thực tế, Ban Thư ký Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giữ vai trò giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo luật định, tuy nhiên, công tác chuyên môn và các vấn đề về cơ sở vật chất đều do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giữ vai trò chính. Trong Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội năm 1993 quy định: Đoàn đại biểu Quốc hội có Thư ký chuyên trách giúp việc.

Năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2001/NĐ-CP trong đó đổi tên Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng HĐND và UBND tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND cấp tỉnh trong giai đoạn này đã được quy định cụ thể hơn.

Năm 2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 416/NQ-UBTVQH11 ngày 25/9/2003 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội. Năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2004/NĐ-CP ngày 06/6/2004 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Từ 02 Nghị quyết này hình thành nên 3 cơ quan độc lập là: Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND cấp tỉnh, Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Năm 2007, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 545/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 11/12/2007 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1097/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 22/12/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội. Năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương đã hình thành 03 Văn phòng độc lập (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân. 

Như vậy, vị trí của các Văn phòng này luôn luôn biến động trong từng giai đoạn lịch sử theo sự phát triển của đất nước, có thời kỳ công tác văn phòng phục vụ Hội đồng nhân dân là bộ phận trong Văn phòng Ủy ban nhân dân, có thời kỳ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân hợp nhất thành văn phòng chung, có thời kỳ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội hợp nhất thành văn phòng chung và có thời kỳ hình thành 3 văn phòng riêng biệt, hoạt động độc lập. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hiện có 3 cơ quan (tương đương cấp Sở) giúp việc cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội. Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của 3 Văn phòng được quy định như sau:

1.1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trực thuộc Văn phòng Quốc hội. 

Nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội: Tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội trong công tác: xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; phối hợp phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội; giúp đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các hoạt động khác của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; giúp lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, quản lý kinh phí và tài sản của Đoàn đại biểu Quốc hội để bảo đảm các điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có Chánh Văn phòng và một Phó Chánh Văn phòng; riêng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An có không quá hai Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ bằng phụ cấp chức vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở tại địa phương. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội không thành lập phòng.

Biên chế công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội nằm trong tổng biên chế công chức của Văn phòng Quốc hội, do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định sau khi trao đổi với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội. Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội có dưới 10 đại biểu Quốc hội, biên chế công chức của Văn phòng không quá 8 người; Đoàn đại biểu Quốc hội có từ 10 đến dưới 20 đại biểu Quốc hội, biên chế công chức của Văn phòng không quá 10 người; Đoàn đại biểu Quốc hội có từ 20 đại biểu Quốc hội trở lên, biên chế công chức của Văn phòng không quá 12 người. Tùy theo khối lượng và tính chất công việc, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội xin ý kiến Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và báo cáo để Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định việc sử dụng thêm lao động hợp đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã ổn định tổ chức, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13, chủ động, chuyên nghiệp hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc, phục vụ các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Đa số các Văn phòng Đoàn sau khi thành lập và trực thuộc Văn phòng Quốc hội đã ổn định tổ chức, tham mưu quản lý tài sản, tài chính đúng quy định, từng bước trang cấp bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác. Nhiều Chánh Văn phòng Đoàn được giao ủy quyền chủ tài khoản đã thực hiện tốt công tác tài chính, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội lập dự toán kinh phí hoạt động hằng năm, quản lý kinh phí và tài sản của Đoàn đại biểu Quốc hội bảo đảm các điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, kỷ cương hành chính và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Quốc hội cơ bản đáp ứng được yêu cầu; đã bổ nhiệm 110 lãnh đạo Văn phòng Đoàn (100% Văn phòng Đoàn đã có lãnh đạo Văn phòng); 56/63 Văn phòng Đoàn đã kiện toàn cả Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng đáp ứng được yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn; tiếp nhận bổ nhiệm 9 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đoàn, tiếp nhận 21 công chức, tuyển 43 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, theo Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13, các Văn phòng Đoàn không có tư cách pháp nhân, không có tài khoản riêng; được xác định rõ chức năng, nhiệm vụ nhưng không được trao quyền hạn. Văn phòng Đoàn không có cấp phòng nên khó khăn trong việc điều hành 2 nhóm công việc về tham mưu giúp việc và phục vụ (hành chính quản trị tài chính); mặt khác các đồng chí đang là lãnh đạo phòng nay trở về vị trí chuyên viên đã ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, quyền lợi và khó thu hút người có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm về công tác. 

Hiện nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội của cả nước có tổng số biên chế hành chính là 377 người, trong đó có 50 Chánh Văn phòng, 57 Phó Chánh Văn phòng, có 270 chuyên viên, có 190 người là hợp đồng lao động. Số lượng biên chế và lao động hợp đồng của các Văn phòng Đoàn được quy định theo số lượng Đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, các Văn phòng Đoàn chưa được xác định vị trí việc làm để làm cơ sở tuyển dụng, phân công công việc, đánh giá kết quả công tác. Một số vị trí việc làm chuyên môn phải đảm nhận thêm công việc thuộc nhóm vị trí hỗ trợ như văn thư, lưu trữ... Việc tuyển dụng biên chế còn thiếu được thực hiện theo Hướng dẫn số 1581/HD-VPQH ngày 18/7/2016 của Văn phòng Quốc hội song thời gian tuyển dụng kéo dài, chưa đảm bảo tính kịp thời. Công chức Văn phòng Đoàn được tuyển dụng mới, một số vị trí thực hiện công việc kiêm nhiệm nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm nên có lúc, có việc chưa nắm rõ quy trình, quy định, thực hiện còn lúng túng. 

Công tác quy hoạch có sự khác nhau về thời gian thực hiện quy hoạch giữa địa phương và Văn phòng Quốc hội. Mặc dù Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo Văn phòng Đoàn song đến nay một số Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng vẫn chưa được quy hoạch vào các chức danh tại địa phương vì địa phương đã thực hiện xong quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025. Bên cạnh đó, một số địa phương cho rằng công tác quy hoạch cán bộ Văn phòng Đoàn là công việc của Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, do Văn phòng Đoàn không có cấp phòng nên công tác quy hoạch tại địa phương gặp khó khăn do địa phương quy hoạch theo từng cấp Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, lãnh đạo cấp Sở
 ... 

Về trụ sở, Văn phòng Đoàn được địa phương bố trí trụ sở sử dụng chung với cơ quan khác, cá biệt có trường hợp phải thuê trụ sở (Văn phòng Đoàn tỉnh Thanh Hóa); một số tỉnh đã bàn giao trụ sở Đoàn cho Văn phòng Quốc hội quản lý. Văn phòng Quốc hội đã hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa lớn trụ sở của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Khánh Hòa
.  

1.2. Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Chánh Văn phòng do Hội đồng nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và có không quá 2 Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng nhân dân bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm 2 phòng là: Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

Theo số liệu báo cáo của các Văn phòng,
 Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 1552 biên chế, trong đó có: 63 Chánh Văn phòng, 118 Phó Chánh Văn phòng, 137 phòng, 125 Trưởng phòng, 186 Phó Trưởng phòng, 605 chuyên viên và 444 hợp đồng lao động.  

Đa số (60/63) Văn phòng Hội đồng nhân dân có không quá 02 Phó Chánh Văn phòng như quy định, trong đó: 49 địa phương có 02 Phó Chánh Văn phòng và 11 địa phương có 01 Phó Chánh Văn phòng. 03/63 Văn phòng Hội đồng nhân dân có 03 Phó Chánh Văn phòng đó là: Cần Thơ, Lào Cai và Kiên Giang. 

Đa số các Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 2 phòng theo đúng quy định, tuy nhiên vẫn có 14 Văn phòng có nhiều hơn từ 1-2 phòng, cụ thể là: 12 nơi có 3 phòng
, 1 nơi có 4 phòng
 và 1 nơi có tới 6 phòng
. Theo quy định, mỗi phòng chỉ có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng, tuy nhiên, thực tế một số nơi có 04 - 05 Phó Trưởng phòng
, thậm chí nhiều hơn 05 Phó Trưởng phòng
.

Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp chế độ chuyên viên. Trong điều kiện Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân đã được tăng thêm nhiều thẩm quyền, theo đó là khối lượng công việc cũng gia tăng mà Văn phòng chỉ có 01 phòng tổng hợp tham mưu, giúp việc nhiệm vụ chuyên môn cho Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh với cơ cấu 01 Trưởng phòng và Phó phòng. Như vậy dẫn đến thực tế khó khăn trong việc thu hút được cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn ở các sở, ban, ngành của địa phương về công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân. Hơn nữa, phòng tổng hợp là đơn vị được yêu cầu phải nắm bắt, bao quát, chỉ đạo chung các lĩnh vực chuyên môn quá rộng trong khi mỗi cá nhân chỉ có chuyên môn sâu trên một số lĩnh vực nhất định, vì vậy khó có thể làm tốt công tác tham mưu, phục vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Do Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau và trực tiếp điều hành, chỉ đạo cán bộ, chuyên viên giúp việc theo lĩnh vực được phân công nên có một số công việc Chánh Văn phòng cũng không hoàn toàn chỉ đạo, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Đây cũng là một nguyên nhân làm cho bộ máy phục vụ của Văn phòng có lúc có nơi thiếu tính đồng bộ, thông suốt theo một đầu mối lãnh đạo
 và việc quản lý, theo dõi, đánh giá công chức dưới quyền có lúc chưa thực sự sâu sát, toàn diện và đầy đủ.

Văn phòng Hội đồng nhân dân có thời điểm tách ra, có thời điểm nhập vào với cơ quan của Ủy ban nhân dân hoặc Đoàn đại biểu Quốc hội. Điều này cũng phản ánh một thực trạng là thiếu tính ổn định, thống nhất và thông suốt của một thiết chế phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ công chức công tác tại cơ quan giúp việc của Hội đồng nhân dân. Hơn nữa, theo báo cáo của một số địa phương, trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm thì đội ngũ công chức giúp việc Hội đồng nhân dân cũng ít được quan tâm hơn so với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân. Có địa phương trình bày lý do chưa sáp nhập các phòng theo Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ vì một số đồng chí lãnh đạo phòng có quá trình công tác lâu năm, là người dân tộc thiểu số tại chỗ, hằng năm đều hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật, một số đã và đang đến tuổi nghỉ hưu nếu chuyển về làm chuyên viên thì như bị hạ chức, tạo tâm lý không tốt
. 

Sau khi giảm bớt các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến tâm lý của cán bộ, công chức. Nhiều công chức được quy hoạch, bố trí tại các nhiệm kỳ trước hiện đang được quy hoạch vào các vị trí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nhưng thực hiện quy định mới nên không được bổ nhiệm. Cùng với việc chưa có chế độ, chính sách đặc thù cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên như phụ cấp đặc thù, khiến cho việc thu hút người có năng lực tham gia hoạt động tại cơ quan dân cử địa phương trở nên khó khăn. 
1.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ quy định Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV gồm:

+ Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế; Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Nội chính; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ; Ban Tiếp công dân tỉnh; Phòng đặc thù (đối với địa phương không đủ tiêu chí thành lập Sở Ngoại vụ thì thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với địa phương chưa đủ tiêu chí thành lập Ban Dân tộc thì thành lập Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Ngoài các phòng nói trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thành lập thêm không quá 02 phòng; riêng Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thành lập thêm không quá 03 Phòng.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Nhà khách; Đơn vị sự nghiệp khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tối đa là 12 phòng; Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khác được thành lập tối đa 11 phòng. Thực tế số liệu báo cáo từ các địa phương cho thấy: Đa số các Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có số phòng như quy định, tuy nhiên vẫn có một số Văn phòng có nhiều hơn quy định từ 1-4 phòng, cụ thể là: 13 địa phương có 12 phòng
; 11 địa phương có 13 phòng
; 4 địa phương có 14 phòng
 và 1 địa phương có tới 15 phòng
.

Theo số liệu báo cáo của các Văn phòng
, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 6368 biên chế, trong đó có: 62 Chánh Văn phòng, 199 Phó Chánh Văn phòng, 719 phòng, 667 Trưởng phòng, 1025 Phó Trưởng phòng, 4569 chuyên viên, viên chức và 1549 hợp đồng lao động.  

Đa số các Văn phòng Ủy ban nhân dân có không quá 03 Phó Chánh Văn phòng như quy định, trong đó một số địa phương chỉ bố trí 02 Phó Chánh Văn phòng (Bạc Liêu, Hưng Yên, Quảng Trị). Tuy nhiên, một số địa phương bố trí nhiều Phó Chánh Văn phòng hơn quy định
.  

Thời gian qua, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã bám sát Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, tích cực nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật thông tin, phân tích, đánh giá, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh và chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Khối lượng công việc được giao tham mưu, giúp việc ngày càng tăng nhưng biên chế được giao lại giảm dần theo từng năm, đội ngũ công chức thường xuyên biến động do điều động, luân chuyển, trong công tác quản lý, điều hành gặp một số khó khăn như thiếu cán bộ vừa có chuyên môn sâu, đồng thời am hiểu nhiều lĩnh vực để tham mưu, giúp việc hiệu quả. Ở một số địa phương do chưa có phần mềm quản lý công chức nên việc tổng hợp, báo cáo về tình hình công chức của một số tỉnh còn khó khăn; vẫn còn tình trạng chồng chéo một số chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng; cơ sở vật chất còn hạn chế, xuống cấp; cơ sở vật chất đầu tư chưa đồng bộ, bố trí chưa hợp lý nên chưa khai thác hết công năng sử dụng…

2. Đánh giá chung về tổ chức và hoạt động của 03 Văn phòng 

Việc tổ chức 03 Văn phòng giúp việc cho 03 cơ quan như hiện nay có nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể như sau:

2.1. Ưu điểm 

- Trong tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

Việc thực hiện chức năng giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân những năm qua hoạt động rất hiệu quả. Hoạt động giám sát áp dụng nhiều hình thức như: giám sát tại các kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp, trong đó có giám sát chuyên đề. Trong giám sát chuyên đề, khi nhận được báo cáo của các cơ quan, đơn vị được giám sát (báo cáo theo kế hoạch, đề cương của Đoàn giám sát) gửi đến, tổ chuyên viên giúp việc nghiên cứu và tham mưu cho Đoàn giám sát lựa chọn một số vấn đề đi thực tế để nắm thêm thông tin, thẩm tra số liệu báo cáo, nếu có vấn đề chưa rõ hoặc chưa thống nhất với báo cáo thì tiếp tục xây dựng bộ câu hỏi để gửi các cơ quan, đơn vị được giám sát tiếp tục báo cáo làm rõ, sau đó mới làm việc với các cơ quan, đơn vị được giám sát và các cơ quan liên quan. Chính nhờ việc đi thực tế trước nên Đoàn giám sát có được những thông tin chính xác, cụ thể, thuận tiện trong buổi làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị được giám sát cũng như các cơ quan liên quan, tránh tình trạng các “cơ quan, đơn vị được giám sát báo gì, đoàn giám sát nghe nấy” vì thiếu thông tin. 

Công tác chất vấn của Hội đồng nhân dân với thành viên Ủy ban nhân dân cũng có nhiều đổi mới. Cũng qua thông tin từ các báo cáo và đi thực tế, chọn những thông tin “nóng”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để chuyển thành câu hỏi chất vấn Thủ trưởng các cơ quan liên quan tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, vì vậy, khi chất vấn, đại biểu có nhiều thông tin, bằng chứng cụ thể để truy vấn, buộc cơ quan chức năng phải giải quyết rốt ráo. Nhờ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, được đa số ý kiến cử tri đồng tình, ủng hộ.

- Về chế độ làm việc, các Văn phòng bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ mà có thể giảm bớt thủ tục trình qua nhiều cấp, tạo cơ chế linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ công việc (nếu quy trình tuần tự thường là một văn bản do chuyên viên soạn thảo phải qua Phó Trưởng phòng cho ý kiến, sau đó trình tiếp lên Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng rồi đến Chánh Văn phòng và tiếp lên cấp trên nữa).  

Chánh Văn phòng là người chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt hoạt động, công tác của Văn phòng trước Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và pháp luật. Các Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền.

Các công chức và người lao động của Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo quy chế, quy định và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động, các Văn phòng đều chú trọng phát huy năng lực, sở trường của mỗi công chức và người lao động; đề cao tinh thần đoàn kết, sự chủ động, tích cực phối hợp trong công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

- Về chất lượng tham mưu, phục vụ: Qua báo cáo của các Văn phòng cho thấy mặc dù khối lượng công việc nhiều song các Văn phòng luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, giúp việc, thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với thực tế, chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên giúp việc; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn và hành chính để tiết kiệm thời gian, công sức, tăng tính hiệu quả của công tác tham mưu, đề xuất (ví dụ như: áp dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân;…).

Từ khi trực thuộc Văn phòng Quốc hội, các Văn phòng Đoàn có nhiều điều kiện thuận lợi về công tác thông tin, tin học, hành chính do có sự phối hợp kịp thời từ các vụ, đơn vị để từng bước xây dựng, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu, mạng LAN, phần mềm Văn phòng điện tử E-Office, một số phần mềm nghiệp vụ (kế toán, dân nguyện, quản lý văn bản) phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn và công chức, người lao động. Nhờ vậy, nhiều Văn phòng Đoàn có thể thường xuyên và chủ động khai thác thông tin trên mạng nội bộ Intranet của Văn phòng Quốc hội; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Văn phòng, kết nối, chuyển tải thông tin kỳ họp Quốc hội về các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương; khai thác thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, cung cấp hình ảnh, tư liệu của đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; công tác phối hợp trong việc tiếp nhận và chuyển tài liệu đến đại biểu Quốc hội kịp thời...

2.2. Hạn chế, bất cập

Việc hình thành 03 Văn phòng riêng làm cho bộ máy cồng kềnh, nhiều phòng, nhiều cấp phó, khó tập trung nguồn lực và phát sinh tăng trụ sở. Cụ thể như sau:

- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 03 đơn vị tương đương cấp Sở làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho và Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Như vậy, trên toàn quốc sẽ có 189 cơ quan và trên 500 lãnh đạo cơ quan cấp sở (tương đương Giám đốc, Phó Giám đốc Sở)… 

- Hình thành nhiều đơn vị trung gian cấp phòng. Hiện tại, chỉ có Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội không thành lập phòng, còn Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đều thành lập phòng với tổng số là 856 phòng (trong đó, Văn phòng Hội đồng nhân dân có 137 phòng, Văn phòng Ủy ban nhân dân có tổng số 719 phòng
).  

Việc hình thành nhiều phòng trong Văn phòng như vậy có lúc dẫn đến tình trạng các lĩnh vực công tác bị chia nhỏ, cắt khúc, nhiều tầng nấc trung gian, đơn vị nào cũng phải duy trì bộ phận làm công tác hành chính, văn phòng do đó số nhân lực cũng như kinh phí cho công tác quản trị và bộ máy gián tiếp tăng lên, nguồn lực của cơ quan bị phân tán, thiếu tập trung, không thể sử dụng và phát huy hiệu quả tối đa.

- Cả 03 Văn phòng đều có chức năng tham mưu, giúp việc, trong mỗi Văn phòng đều có đơn vị làm công tác văn thư, hành chính, quản trị,… dẫn đến bộ máy, biên chế tăng hơn. Mỗi Văn phòng đều được trang bị các phương tiện, trang thiết bị tương tự nhau dẫn đến có lúc chưa tận dụng được hết hiệu suất sử dụng.   

- Số lượng công chức giữ vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng lớn (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiện có khoảng 2000 Trưởng, Phó Trưởng phòng), có nơi dẫn đến mất cân đối giữa số người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý với số công chức tham mưu. 

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA VIỆC HỢP NHẤT VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

2.1. Thuận lợi

Theo phân tích trong báo cáo của một số địa phương, việc hợp nhất 3 Văn phòng thành một Văn phòng tham mưu, giúp việc chung có những thuận lợi sau:

Một là, đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, góp phần tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy tổ chức Văn phòng gọn nhẹ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân có thể bố trí chung, thuận tiện hơn và nhanh chóng hơn trong việc phối hợp xử lý thông tin cũng như thuận tiện hơn cho người dân trong việc đi lại. Việc hợp nhất sẽ góp phần tiết kiệm, giảm chi thường xuyên; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và cải cách chính sách tiền lương, có khả năng thu hút được cán bộ giỏi về chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tiễn ở các sở, ban, ngành địa phương về công tác tại Văn phòng chung, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại. 

Hai là, khi thực hiện hợp nhất 03 Văn phòng, sẽ giảm được 02 đầu mối cơ quan tương đương cấp Sở ở mỗi địa phương; tương ứng với đó giảm được 02 cấp trưởng và 03 cấp phó, nhiều đầu mối cấp phòng và Trưởng, Phó Trưởng phòng. (Theo tính toán sơ bộ ban đầu, với 3 cơ quan độc lập như hiện nay, có 189 Chánh Văn phòng, ít nhất 378 Phó Chánh Văn phòng, nếu thành lập Văn phòng chung sẽ giảm được 126 Chánh Văn phòng và ít nhất 126 Phó Chánh Văn phòng). Khối hành chính, quản trị sẽ được tổ chức lại thành bộ phận giúp việc chung. Lãnh đạo Văn phòng sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn tuy nhiên được phân công theo khối công việc cụ thể, có nhiều thời gian nghiên cứu về chuyên môn hơn. 

Ba là, kinh phí hoạt động và việc đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Văn phòng do một đầu mối quản lý sẽ tạo sự thống nhất và thuận lợi trong việc sử dụng nguồn kinh phí đối với các hoạt động chung và tập trung nguồn lực xây dựng chế độ chung tốt hơn đối với công chức, người lao động. 

2.2. Khó khăn

Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay 03 Văn phòng đang hoạt động độc lập và tương đối ổn định, khi hợp nhất sẽ gặp một số khó khăn như:

Thứ nhất, theo quy định của pháp luật hiện hành thì Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân là thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân là thành viên Ủy ban nhân dân. Khi hợp nhất 3 Văn phòng thì người đứng đầu Văn phòng chung không thể vừa là thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân vừa là thành viên Ủy ban nhân dân. 

 Do vậy, có ý kiến cho rằng nhiệm vụ giúp việc, phục vụ cho 02 nhóm đối tượng chuyên biệt thuộc về một Văn phòng chung là chưa phù hợp. Nhiệm vụ này sẽ bị hạn chế và khó bảo đảm công tâm, khách quan khi hợp nhất cơ quan giúp việc là Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
.

Thứ hai, một Văn phòng nhưng có chức năng, nhiệm vụ phục vụ nhiều đối tượng khác nhau với ba chủ thể chỉ đạo khác nhau, ba cấp trên trực tiếp khác nhau (Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) sẽ có những bất cập trong việc vừa tham mưu xây dựng chính sách, vừa tham mưu thi hành chính sách sau đó lại tiếp tục tham mưu giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật
 nên chưa khách quan và chất lượng, hiệu quả không cao. Chẳng hạn, để chuẩn bị cho một đợt giám sát của Hội đồng nhân dân thì Chánh Văn phòng sẽ tham mưu kế hoạch giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng trong đó có Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện, sau đó cũng chính Chánh Văn phòng tham mưu cho Ủy ban nhân dân nội dung báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và cuối cùng cũng chính Chánh Văn phòng tham mưu Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả giám sát… Việc sáp nhập 03 Văn phòng sẽ không giảm đáng kể số lượng biên chế mà khả năng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả không mong muốn trong công tác tham mưu dẫn đến chất lượng sẽ không cao, khó đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định
;

Thứ ba, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị dao động về tâm lý do hợp nhất cơ quan và thực hiện tinh giản biên chế. Số lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng bị dôi dư, cần phải bố trí, sắp xếp lại hợp lý.

Từ những phân tích trên cho thấy việc hợp nhất 03 Văn phòng không chỉ là sáp nhập “cơ học” mà cần phải xác định rõ tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, cơ chế hoạt động của Văn phòng chung cho phù hợp để tránh sự chồng chéo trong công tác tham mưu, phục vụ cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội cấp tỉnh. Đặc biệt, phải có sự nghiên cứu để thay đổi quy trình công việc, trong đó phân định rạch ròi chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định các nội dung và chức năng tham mưu cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, giám sát các vấn đề đối với Ủy ban nhân dân cùng cấp. Đây là việc không dễ, đòi hỏi sự khách quan, khoa học, độc lập trong tham mưu, đề xuất của Văn phòng để tránh việc mâu thuẫn, thiếu khách quan trong quá trình hoạt động, thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở tham khảo, kế thừa địa vị pháp lý của 3 Văn phòng như hiện hành, Văn phòng chung nên là cơ quan tương đương cấp sở tại địa phương, trực thuộc Ủy ban nhân dân nhưng không phải là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân. Chánh Văn phòng chung sẽ là người điều hòa, chỉ đạo việc phối hợp các phòng, đơn vị để thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc chung, tránh chồng chéo hay đùn đẩy nhiệm vụ.

Đồng thời với việc xây dựng mô hình Văn phòng chung phù hợp, cũng cần phải chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tăng tính chủ động trong việc định hướng, hoạch định chính sách và chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương để ý kiến tham mưu, đề xuất của Văn phòng là một kênh tham khảo quan trọng nhưng không mang tính quyết định. Nói cách khác, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải là tập thể trí tuệ, sáng suốt và có tầm nhìn bao quát để xem xét việc tham mưu của Văn phòng là đúng và hợp lý hay chưa, từ đó đưa ra quyết định chính xác và khả thi. Thực hiện được điều này sẽ giúp tránh được sự thiếu khách quan nếu có trong vai trò tham mưu của Văn phòng về cùng một vấn đề cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

III. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH MỘT VĂN PHÒNG THAM MƯU, PHỤC VỤ CHUNG CHO ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Để khắc phục những bất cập, hạn chế do hình thành 3 Văn phòng giúp việc, Đề án đề xuất phương án hình thành một Văn phòng chung giúp việc cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội trên cơ sở hợp nhất 3 Văn phòng với tên gọi, nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

1. Tên gọi của Văn phòng chung 

Phương án 1: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tên gọi ở phương án này có ưu điểm: thể hiện rõ vị trí, vai trò, chức năng của Văn phòng giúp việc cho 3 chủ thể là Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; khá quen thuộc với người dân vì có sự kế thừa tên gọi của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo Nghị quyết 545 trước đây. Tên gọi này tuy dài nhưng có thể khắc phục bằng cách viết tắt khi trình bày văn bản hoặc khi khắc dấu.

Phương án 2: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Tên gọi ở phương án này có ưu điểm bao hàm được vị trí, vai trò, chức năng của Văn phòng giúp việc chung cho 3 cơ quan, ngắn gọn hơn phương án 1. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phương án này chưa thật sự hợp lý vì lại quá nhấn mạnh vào Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Phương án 3: Văn phòng chính quyền địa phương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tên gọi này có ưu điểm: ngắn gọn, bao hàm được vị trí của Văn phòng giúp việc cho 2 cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng chưa thể hiện được vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội đề nghị lựa chọn phương án 1. Phương án này được đa số các địa phương đồng tình.

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng chung 

2.1. Vị trí, chức năng của Văn phòng

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương. 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là cơ quan tương đương cấp Sở tại địa phương, trực thuộc Ủy ban nhân dân (nhưng không phải là cơ quan chuyên môn). Văn phòng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
2.2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng

Văn phòng chung có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

(1) Tham mưu, phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội, phục vụ đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động do các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức khi được mời. 

(2) Tham mưu, phục vụ cho Đoàn đại biểu Quốc hội trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đại biểu thực hiện quyền trình dự án luật, pháp lệnh.

(3) Tham mưu, phục vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết kiến nghị đó theo quy định của pháp luật.

(4) Tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết, kết luận về giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

(5) Tham mưu, phục vụ hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chuẩn bị kỳ họp, xây dựng báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân; rà soát lần cuối về thể thức, nội dung văn bản trước khi trình Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê chuẩn hoặc thông qua; phối hợp với cơ quan chức năng phổ biến nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(6) Tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

(7) Tham mưu, phục vụ Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân theo thẩm quyền.

(8) Tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban nhân dân, chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, các nội dung báo cáo trả lời kiến nghị cử tri. Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. 

(9) Chịu trách nhiệm rà soát trình tự thủ tục, thể thức đề án, văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

(10) Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định pháp luật.

(11) Tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, báo cáo hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm. Là đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.
(12) Lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán tài chính của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chế độ tài chính nhà nước; tổ chức phục vụ, bảo đảm điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

(13) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện việc quản lý công chức, người lao động của Văn phòng theo phân cấp quản lý cán bộ và quy định của pháp luật; tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với công chức, người lao động của Văn phòng.

(14) Tham mưu, phục vụ Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.
(15) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

Những nhiệm vụ, quyền hạn trên được tích hợp từ các nhiệm vụ, quyền hạn hiện có của 3 Văn phòng trước khi hợp nhất. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, để đảm bảo bao quát đầy đủ, không bỏ sót các chức năng, nhiệm vụ của 3 Văn phòng, Văn phòng Quốc hội đề xuất quy định trong dự thảo Nghị quyết chỉ nên ghi ngắn gọn theo tinh thần của Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 như sau: Văn phòng chung sẽ thực hiện toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng Văn phòng trước khi hợp nhất theo quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo không chồng chéo, chức năng nhiệm vụ. 

2.3. Về cơ cấu tổ chức

- Về Chánh Văn phòng và số lượng Phó Chánh Văn phòng: Văn phòng chung có 01 Chánh Văn phòng và không quá 04 Phó Chánh Văn phòng, riêng thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội bố trí 5 Phó Chánh Văn phòng, trong đó: 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách mảng phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách mảng phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách mảng phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân (riêng thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội bố trí 2 Phó Chánh Văn phòng) và 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách mảng tổ chức, hành chính, quản trị chung. 

Trước mắt, khi sáp nhập, số lượng Phó Văn phòng không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của 3 cơ quan sáp nhập và xây dựng lộ trình để đến năm 2020 có số lượng Phó Văn phòng theo quy định
. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp và Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố.

- Về số phòng trực thuộc Văn phòng:

Phương án 1: Thành lập các phòng theo đối tượng phục vụ. Theo đó, Văn phòng chung dự kiến có không quá 11 phòng và đơn vị sự nghiệp, gồm:

- 01 phòng chuyên môn phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (dự kiến: Phòng Công tác đại biểu Quốc hội)

- 01 phòng chuyên môn phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân (dự kiến: Phòng công tác Hội đồng nhân dân).

- 04 Phòng chuyên môn phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân (dự kiến: Phòng kinh tế - tài nguyên - môi trường; Phòng văn hóa – xã hội, Phòng Nội chính – pháp chế, Phòng Thư ký -Tổng hợp). 

- 04 phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phục vụ chung (gồm: 01 Phòng hành chính - tổ chức; 01 Phòng quản trị - tài vụ; 01 Trung tâm thông tin và cải cách thủ tục hành chính; 01 Ban tiếp công dân).

- 01 phòng do địa phương tự quy định tên gọi tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và tình hình thực tế cũng như yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương (ví dụ: phòng ngoại vụ, phòng dân tộc,…). 


Phương án 1 có ưu điểm là các mảng công việc được phân định rõ theo chủ thể phục vụ, tăng quyền chủ động cho các địa phương trong việc quyết định cụ thể về số lượng phòng thuộc Văn phòng chung, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc, đảm bảo tính độc lập, khách quan tương đối giữa cơ quan xây dựng, thực thi và giám sát pháp luật. Nếu lựa chọn phương án này thì tổng số phòng của Văn phòng chung sau khi thành lập sẽ là 693 phòng, dự kiến sẽ giảm được khoảng 163 phòng trên toàn quốc so với tổng số lượng 856 phòng thuộc các Văn phòng như hiện nay nhưng có thể dẫn đến sự mất cân đối trong phân phối nguồn lực.

Phương án 2: Thành lập các phòng theo nội dung, tính chất công việc. Theo đó, Văn phòng có 7 phòng chuyên môn được chia theo các lĩnh vực như: 

- Phòng kinh tế - ngân sách;

- Phòng văn hóa - xã hội;

- Phòng nội chính – pháp chế;

- Phòng tổng hợp chung;

- Phòng hành chính - tổ chức - nhân sự; 

- Phòng quản trị - tài vụ;

- Ban tiếp công dân;

Ngoài ra, còn có các đơn vị sự nghiệp như: Trung tâm thông tin và hành chính công; Nhà khách… 

Phương án 2 có ưu điểm là bộ máy tinh gọn, tập trung được nguồn lực, độ chuyên môn hóa cao, khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hoặc Đoàn đại biểu Quốc hội có yêu cầu về lĩnh vực nào thì đều do một phòng thuộc lĩnh vực đó tham mưu, giúp việc, thông tin sẽ đảm bảo liên thông và thông suốt theo từng lĩnh vực. Nếu lựa chọn phương án này thì tổng số phòng của Văn phòng chung sau khi thành lập sẽ là 441 phòng, dự kiến sẽ giảm được khoảng 415 phòng trên toàn quốc so với tổng số lượng 856 phòng thuộc các Văn phòng như hiện nay. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là có những lúc vừa tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân về một vấn đề, sau đó lại tham mưu cho Hội đồng nhân dân hoặc Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân về chính vấn đề đó hoặc có thể có lúc quá tải công việc.

* Các địa phương chủ động quyết định cụ thể số lượng phòng thuộc Văn phòng chung, có thể bằng hoặc thấp hơn nhưng không vượt quá số lượng phòng được quy định. Số lượng phòng được bố trí dựa trên các tiêu chí cụ thể sau:

- Phòng được thành lập khi có khối lượng công việc cần bố trí tối thiểu từ 07 biên chế trở lên đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt, tối thiểu từ 06 biên chế trở lên đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1; tối thiểu từ 05 biên chế trở lên đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 2 và loại 3. 

- Phòng có từ 10 biên chế đến 14 biên chế đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt; có từ 09 biên chế đến 14 biên chế đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1; có từ 08 biên chế đến 14 biên chế đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 2 và loại 3 được bố trí 01 Phó Trưởng phòng. Phòng có từ 15 biên chế trở lên được bố trí 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Chánh Văn phòng bổ nhiệm, cách chức Trưởng phòng sau khi xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội. Đồng thời, phân cấp Chánh Văn phòng bổ nhiệm, cách chức Phó Trưởng phòng và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chức năng, nhiệm vụ và biên chế của từng Phòng chuyên môn do Chánh Văn phòng quyết định sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Văn phòng chung sau khi hợp nhất phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của từng địa phương, Văn phòng Quốc hội đề xuất các địa phương có thể lựa chọn thực hiện một trong hai phương án trên về số lượng phòng. Sau thời gian thực hiện thí điểm 1 năm, các địa phương sẽ tổng kết, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đánh giá ưu điểm, hạn chế của từng phương án và lựa chọn phương án phù hợp áp dụng trong toàn quốc. 

- Về vị trí việc làm, biên chế:

Biên chế của Văn phòng chung được xác định theo vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Biên chế của Văn phòng chung nằm trong tổng biên chế hành chính của địa phương do Ủy ban nhân dân (sau khi thống nhất với Đoàn đại biểu Quốc hội) trình Hội đồng nhân dân quyết định. Tổng số biên chế của mỗi Văn phòng chung không vượt quá tổng số biên chế hiện có của 3 Văn phòng trước khi hợp nhất (không bao gồm đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện và quản lý biên chế, đồng thời xây dựng vị trí, việc làm, tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế theo các nghị quyết, kết luận hiện hành của Trung ương và của Bộ Chính trị. 

2.4. Mối quan hệ công tác

Văn phòng chung chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội theo lĩnh vực được giao. Văn phòng chung tương đối độc lập trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của từng chủ thể: Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để tránh tình trạng vừa tham mưu triển khai thực hiện vừa tham mưu giám sát việc triển khai thực hiện cùng một nội dung.

(Trong trường hợp Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến khác nhau, không thống nhất thì cần báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy là quyết định cuối cùng).

Văn phòng chung không phải là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân nên không thực hiện chức năng giúp Ủy ban nhân dân thực hiện hoạt động quản lý nhà nước. Chánh Văn phòng được cơ cấu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố nhưng không phải là thành viên Hội đồng nhân dân và cũng không phải là thành viên Ủy ban nhân dân. 

Các đảng viên của Văn phòng chung sẽ sinh hoạt cùng một Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Đảng bộ các cơ quan tỉnh, thành phố.

Văn phòng giữ mối quan hệ công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc phối hợp phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

2.5. Phương thức hoạt động

Văn phòng chung làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng, điều hành toàn bộ công việc của Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Thường trực Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng. 

Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng. Các Phó Chánh Văn phòng đồng thời là Thư ký Hội đồng nhân dân, Thư ký Ủy ban nhân dân và Thư ký Đoàn đại biểu Quốc hội.

2.6. Trụ sở, điều kiện đảm bảo 

- Việc bố trí trụ sở, điều kiện đảm bảo cho Văn phòng chung nên giao cho Ủy ban nhân dân sau khi thống nhất với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân quyết định căn cứ điều kiện cụ thể của mỗi địa phương để sử dụng cơ sở vật chất hiện có cho phù hợp và hiệu quả. Đồng thời, phải tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động như: tiếp nhận, lưu trữ, trình ký, phê duyệt văn bản nhằm giảm thủ tục, giấy tờ hành chính và thời gian đi lại của công chức, nhân viên.

- Về kinh phí và quản lý kinh phí: Kinh phí hoạt động của Văn phòng chung do Chánh Văn phòng làm chủ tài khoản, gồm: kinh phí phục vụ các hoạt động chung của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nằm trong kinh phí địa phương do Hội đồng nhân dân phân bổ dự toán; Chánh Văn phòng quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban hành văn bản tạo cơ sở pháp lý thực hiện thí điểm

Do hiện tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân được quy định trong các đạo luật của Quốc hội nên để thực hiện chủ trương hợp nhất thành một văn phòng giúp việc chung thì về nguyên tắc, phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các đạo luật thì quy định tại Nghị quyết số 56/2017/QH14 “Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung” đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện thí điểm hợp nhất 03 văn phòng (do vướng luật). Để có cơ sở triển khai thực hiện, Văn phòng Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm việc hợp nhất 3 văn phòng thành văn phòng giúp việc chung. Dự thảo nghị quyết phải xác định cụ thể tên gọi, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng chung và danh sách các địa phương thực hiện thí điểm, thời gian thí điểm (với các nội dung như đã trình bày tại phần thứ hai).
2. Về địa phương thực hiện thí điểm và thời gian thí điểm

2.1. Địa phương thực hiện thí điểm

Việc lựa chọn danh sách địa phương thực hiện thí điểm cần dựa trên nguyên tắc sau đây: 

- Có tính đại diện cho các vùng, miền và xét theo đặc điểm của chính quyền địa phương ở đô thị, nông thôn. 

- Ưu tiên các địa phương chủ động có đề xuất được thực hiện thí điểm trước, những địa phương tích cực và sẵn sàng trong việc áp dụng mô hình mới.

Số lượng: khoảng 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Dự kiến: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang).

Ngoài các địa phương thực hiện thí điểm nêu trên, khuyến khích các tỉnh, thành phố còn lại tiếp tục tham gia thực hiện theo mô hình thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
2.2. Thời gian thực hiện thí điểm 

Thời gian thực hiện thí điểm dự kiến từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 (thực hiện theo năm ngân sách).

Sau 01 năm thực hiện thí điểm, các địa phương chủ động báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng để làm cơ sở báo cáo Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung 03 luật và tổ chức triển khai thực hiện vào nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thời gian tổng kết, các tỉnh, thành phố trên vẫn duy trì thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng cho đến khi các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành và chính thức thực hiện mô hình văn phòng thống nhất trên toàn quốc.

3. Trách nhiệm của các cơ quan ở Trung ương và địa phương

- Đảng đoàn Quốc hội: lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng và chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để báo cáo Quốc hội.  

- Ban cán sự đảng Chính phủ: lãnh đạo, chỉ đạo các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số công việc sau đây:

+ Rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân hiện hành; thống kê, theo dõi tổ chức bộ máy, biên chế của văn phòng ở các địa phương thực hiện thí điểm và không thực hiện thí điểm. Đối với những địa phương chưa thực hiện thí điểm thì cũng có biện pháp chỉ đạo để tinh gọn, sắp xếp phù hợp với chủ trương của Đảng tiến tới thực hiện đồng loạt khi luật của Quốc hội có hiệu lực.

+ Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện hợp nhất 3 văn phòng và làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là những người giữ chức danh lãnh đạo hoặc những đối tượng thuộc diện sắp xếp tinh giản biên chế;  

+ Bảo đảm kinh phí, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ việc hợp nhất 3 văn phòng; lên phương án bố trí trụ sở làm việc của văn phòng chung và bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình hợp nhất 3 văn phòng.

- Đối với cấp ủy ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

+ Đối với các địa phương thực hiện thí điểm: Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương chủ động chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức các phòng, đơn vị trực thuộc văn phòng chung bảo đảm thực hiện toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ cấu các đơn vị bên trong không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự của các văn phòng, trong đó phải nêu rõ việc bố trí người giữ chức vụ lãnh đạo, việc bố trí nhân sự và biên chế cho từng phòng và phương án bố trí, sắp xếp số lượng người dôi dư (nghỉ hưu trước tuổi hoặc cho thôi việc nếu có); đảm bảo số lượng cấp phó của Văn phòng chung không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của từng Văn phòng trước khi hợp nhất và xây dựng lộ trình để đến năm 2020 có số lượng cấp phó theo quy định. Việc sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm công chức cần phải phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, sát thực tiễn và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công chức. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác tư tưởng đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về việc hợp nhất; lãnh đạo việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và cơ sở vật chất khi tiến hành hợp nhất. Xây dựng vị trí việc làm, tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế theo các nghị quyết, kết luận hiện hành của Trung ương và của Bộ Chính trị. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề còn vướng mắc thì phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ để tháo gỡ.
+ Đối với các địa phương chưa thực hiện thí điểm: sắp xếp, tinh gọn bộ máy của 3 văn phòng phù hợp với chủ trương của Đảng, đặc biệt là những địa phương đang có số lượng phòng và phó phòng vượt quá quy định, làm cơ sở để thực hiện đồng loạt chủ trương hợp nhất 3 văn phòng khi luật của Quốc hội có hiệu lực.

Trong khi chưa sửa các Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đề nghị Quốc hội giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì, phối hợp với Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thí điểm.

Trên đây là Đề án thực hiện thí điểm việc hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành một Văn phòng tham mưu, giúp việc chung, Văn phòng Quốc hội trân trọng kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;
- UBPL;

- Ban CTĐB;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Thành viên BST xây dựng Đề án;

- Lưu: HC, CTĐB.

E-pas: 68454


	CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
     Nguyễn Hạnh Phúc


� Sắc lệnh số 63/SL ngày 22/11/1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký.


� Theo Báo cáo số 1952/BC-VPQH ngày 22/6/2017 (phần kiến nghị của các Văn phòng Đoàn).


� Theo thông tin của Vụ Kế hoạch - Tài chính tại văn bản ngày 10/3/2018.  


� Số liệu  báo cáo về tổ chức và hoạt động của 63 Văn phòng Ủy ban nhân dân tính đến 1/3/2018. 


� Văn phòng HĐND các tỉnh, TP: Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Phú Thọ. 


� Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình.


� Văn phòng HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.


� Văn phòng HĐND TP Hà Nội, Bình Phước, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Quảng Ngãi (4 Phó Trưởng phòng); Văn phòng HĐND Đắk Lắk, Đắk Nông,Phú Thọ (5 Phó Trưởng phòng). 


�  Văn phòng HĐND TP Hải Phòng,Hà Giang, Hưng Yên, Ninh Bình,Quảng Ninh,Yên Bái (6 Phó Trưởng phòng); Bắc Giang (7 Phó Trưởng phòng). 


� Theo Báo cáo của HĐND tỉnh Quảng Ninh.


� Theo Báo cáo số 09/BC- HĐND ngày 19/3/2018 của HĐND tỉnh Đắk Lắk.


� Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Yên Bái, Sơn La, Quảng Ngãi, Cà Mau, Kon Tum, Ninh Bình, Ninh Thuận, An Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Long. 


� Văn phòng Ủy ban  nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng,Bắc Giang, Hải Dương, Lào Cai, Nam Định, Hòa Bình, Quảng Ninh, Tiền Giang, Thái Bình,Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc.


� Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Trà Vinh, Bình Dương, Đà Nẵng.


� Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.


� Số liệu  báo cáo về tổ chức và hoạt động của 63 Văn phòng Ủy ban nhân dân tính đến 1/3/2018. 


� Thành phố Hồ Chí Minh (6 Phó Chánh Văn phòng); Thanh Hóa (5 Phó Chánh Văn phòng); Sơn La, Nghệ An, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Dương, Hải Phòng, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam (4 Phó Chánh Văn phòng)


� Theo số liệu báo cáo của các địa phương tính đến 1/3/2018.


� Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. 


� Theo báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.


� Theo Báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế. 


� Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa II một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
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